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ĐỀ SỐ 1
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) 

Câu 1. Cho tập hợp E ={1; 2; 3; 5}. Cách viết nào sau đây đúng?
A.  4
[image: image1.wmf]Î

E
       
B.  5 
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C.  {1; 2} 
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D.  {1; 2} 
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Câu 2:   Kết quả của phép tính 
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 là:

          A. 33                      B. 34                     
C. 38                            
D. 14  

Câu 3: Một tàu hỏa cần chở 746 khách du lịch. Biết rằng mỗi toa có 10 khoang, mỗi khoang có 4 chỗ ngồi. Cần ít nhất số toa để chở hết số khách tham quan là:

A. 18


B. 19
           
C. 75

 
D. 76

Câu 4: So sánh 
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ta được kết quả là:

A. 
[image: image8.wmf]53

35

=



B. 
[image: image9.wmf]53

35

<


           
C.
[image: image10.wmf]53

35

>


 
D. 
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Câu 5: Cho bốn điểm trong đó không có 3 điểm nào cùng nằm trên một đường thẳng. Cứ qua 2 điểm vẽ được 1 đường thẳng. Số đường thẳng vẽ được là:


A.1


B. 3



C. 4


D. 6

Câu 6: Tập hợp A={ x 
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 x < 100} có số phần tử là:


A.98


B.100



C. 99


D. 97
PHẦN II: TỰ LUẬN  ( 7 điểm)

Câu 1: (2 điểm). Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể)

    a) 32 + 410 + 68        b37.164 + 36.37         c) 
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Câu 2: (2 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết: 
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Câu 3: (2,5 điểm) Vẽ tia Ax và tia Ay đối nhau. Vẽ hai điểm B,M thuộc tia Ax ( M nằm giữa A và B) , điểm N và điểm C thuộc tia Ay ( N nằm giữa A và C) .

a) Hãy kể tên các tia trùng với tia AB

b) Tia Ax và tia Ny có phải là hai tia đối nhau không? Vì sao?

c) Hãy kể tên các đoạn thẳng trên đường thẳng xy.

Câu 4 ( 0,5 điểm) Chứng minh rằng A là một lũy thừa của 2, với :

                            A = 4 + 22 + 23 + 24 + …+ 250   

...................HẾT................

ĐÁP ÁN

PHẦN I .TRẮC NGHIỆM: mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
	CÂU 1
	CÂU 2
	CÂU 3
	CÂU 4
	CÂU 5
	CÂU 6

	C
	B
	B
	C
	D
	A


PHẦN II .TỰ LUẬN:
	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1
	
	
	2

	
	a
	
=(32+ 68) +410

=100+ 410

=510
	0.25

0.25

0.25

	
	b
	      = 37.(164+ 36)

      = 37.200

      =7400
	0.25

0.25

0.25



	
	c
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	0.25

0.25

	Câu 2
	
	
	2

	
	a
	x- 6= 15
	  0.25

	
	
	x= 15+ 6

x= 21

Vậy x=21
	  0.25

0.25

	
	b
	x+ 84= 187- 75
	0.25

	
	
	x= 112- 84

x= 28

Vậy x=28
	0.25

0.25

	
	c


	2x- 52= 79

2x- 25 = 79

2x= 104

x= 52

Vậy  x= 52


	0.25

0.25

	Câu 3
	
	
	2,5

	
	
	Vẽ đúng  hình cho 0.5 điểm

[image: image19.emf] M

 C

 B

 y x

 A N


	0.5



	
	
	a)Các tia trùng với tia AB là tia AM, tia Ax
	0,5

	
	
	 b)Tia Ax và tia Ny không phải là hai tia đối nhau.

Vì 2 tia này không cùng chung một gốc
	0.25

0.25

	
	
	c)Các đoạn thẳng là: BM, BA, BN, BC, MA,MN,MC, AN, AC, NC
	1



	Câu 4
	
	                            A = 4 + 22 + 23 + 24 + …+ 250 

  
                2. A = 2. (4 + 22 + 23 + 24 + …+ 250 )  

=8+ 23 + 24 + …+ 250+ 251

2A- A= 8+ 23 + 24 + …+ 250+ 251-(4 + 22 + 23 + 24 + …+ 250)

A= 8+251-4 -22
A= 251

	0.25 

0. 25




